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Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Cá nhân

Tập thể

HỒ SƠ VÒNG CHUNG KẾT
Biểu mẫu dành cho các đơn vị được vào Vòng Chung kết Khoa học kỹ thuật năm học 
2021 - 2022
- Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17 giờ 00, ngày 22/01/2022.
Dòng ngay dưới đây nhập địa chỉ email chính thức của đơn vị để nhận thông tin phản hồi 
của Biểu mẫu này.

*Bắt buộc

Mã số báo cáo *
Nhập mã số báo cáo của đơn vị đăng ký dự thi (4 số) (Nếu không phải trường phổ thông thì nhập
9999). Có thể xem mã sỗ báo cáo tại địa chỉ: https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal
/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=VUxblB3Q2Ug

Tên trường *
Ghi đầy đủ tên trường, đơn vị đăng ký dự thi (Ví dụ: THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm; Trung tâm GDNN-
GDTX Quận 1)

Loại Dự án *
Chọn dự án Cá nhân nếu dự án của 01 học sinh. Chọn dự án Tập thể nếu dự án của nhóm 02 học sinh.
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5.

6.

Mã Dự án *
Nhập Mã dự án theo Danh sách đã công bố

Tên Dự án *
Nhập tên của Dự án nghiên cứu

HỒ SƠ VÒNG CHUNG KẾT https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VP2SJdLrGibld3Ew6ySm7dJ-Y...

2 of 11 20/01/2022, 4:27 PM



7.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

1. Khoa học động vật

2. Khoa học xã hội và hành vi

3. Hóa sinh

4. Y Sinh và khoa học sức khỏe

5. Kỹ thuật Y Sinh

6. Sinh học tế bào và phân tử

7. Hóa học

8. Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin

9. Khoa học Trái Đất và Môi trường

10. Hệ thống nhúng

11. Năng lượng hóa học

12. Năng lượng vật lý

13. Kĩ thuật cơ khí

14. Kĩ thuật môi trường

15. Khoa học vật liệu

16. Toán học

17. Vi Sinh

18. Vật lí và thiên văn

19. Khoa học thực vật

20. Robot và máy thông minh

21. Hệ thống phần mềm

22. Y học chuyển dịch

8.

Các tệp đã được gửi:

Lĩnh vực *
Chọn lĩnh vực dự thi trong danh sách

Báo cáo dự án *
Báo cáo dự án đã hoàn chỉnh. Gửi tập tin báo cáo thực hiện dự án (không quá 15 trang giấy khổ A4
(chừa lề trái 3 cm, phải 2cm, trên 2 cm, dưới 2 cm, cách dòng đơn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ
14, báo cáo không ghi tên đơn vị), được thực hiện dưới dạng tập tin .pdf)
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9.

Các tệp đã được gửi:

HỌC SINH 1
Nhập các thông tin của Học sinh thứ nhất (nhóm trưởng). Nếu dự án Cá nhân thì cũng khai báo trong mục 
này. Nếu dự án Tập thể thì nhập thông tin học sinh thứ nhất.

10.

11.

12.

13.

Sản phẩm
Sản phẩm của dự án đã hoàn chỉnh và cập nhật (nếu có): hình ảnh hoặc phim ngắn được nén thành 01
tập tin và gửi ở đây (tối đa 100MB). Nếu không có thì để trống mục này.

Họ và tên học sinh 1 *
Nhập Họ và tên của học sinh dự thi (Viết hoa đầu mỗi từ. Ví dụ: Trần Văn Nam)

Sinh ngày HS1 *
Nhập ngày sinh của học sinh 1 (Không nhập tháng, năm sinh)

Tháng sinh HS1 *
Nhập tháng sinh của học sinh 1

Năm sinh HS1 *
Nhập năm sinh của học sinh 1
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14.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

An Giang

Bà rịa - Vũng tàu

Bắc Giang

Bắc Kạn

Bạc Liêu

Bắc Ninh

Bến Tre

Bình Định

Bình Dương

Bình Phước

Bình Thuận

Cà Mau

Cần Thơ

Cao Bằng

Đà Nẵng

Đắk Lắk

Đắk Nông

Điện Biên

Đồng Nai

Đồng Tháp

Gia Lai

Hà Giang

Hà Nam

Hà Nội

Hà Tĩnh

Hải Dương

Hải Phòng

Hậu Giang

Hòa Bình

Hưng Yên

Nơi sinh HS1 *
Chọn nơi sinh của học sinh 1
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Khánh Hòa

Kiên Giang

Kon Tum

Lai Châu

Lâm Đồng

Lạng Sơn

Lào Cai

Long An

Nam Định

Nghệ An

Ninh Bình

Ninh Thuận

Phú Thọ

Phú Yên

Quảng Bình

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Quảng Trị

Sóc Trăng

Sơn La

Tây Ninh

Thái Bình

Thái Nguyên

Thanh Hóa

Thừa Thiên Huế

Tiền Giang

Thành phố Hồ Chí Minh

Trà Vinh

Tuyên Quang

Vĩnh Long

Vĩnh Phúc

Yên Bái
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15.

16.

HỌC SINH 2
Nhập các Thông tin của Học sinh thứ hai. Nếu dự án Cá nhân thì để trống phần này. Nếu dự án Tập thể thì 
nhập thông tin học sinh thứ hai.

17.

18.

19.

20.

Lớp HS1 *
Nhập lớp đang học của Học sinh 1 (Ví dụ: 10A1)

Mức đóng góp HS1 *
Nhập tỷ lệ phần trăm mức độ đóng góp vào kết quả nghiên cứu. Nếu dự án Cá nhân thì nhập 100%.
Nếu dự án Tập thể thì nhập tỷ lệ % của Học sinh thứ 1 (Ví dụ: 50%) (Chú ý: có nhập dấu %)

Họ và tên học sinh 2
Nhập Họ và tên của học sinh thứ hai cùng dự án với học sinh thứ nhất (Viết hoa đầu mỗi từ. Ví dụ:
Trần Văn Nam). Nếu dự án Cá nhân thì để trống.

Sinh ngày HS2
Nhập ngày sinh của học sinh 2 (Không nhập tháng, năm sinh). Nếu không có học sinh thứ 2 thì để
trống

Tháng sinh HS2
Nhập tháng sinh của học sinh 2. Nếu không có học sinh 2 thì để trống

Năm sinh HS2
Nhập năm sinh của học sinh 2. Nếu không có HS2 thì để trống
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21.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

An Giang

Bà rịa - Vũng tàu

Bắc Giang

Bắc Kạn

Bạc Liêu

Bắc Ninh

Bến Tre

Bình Định

Bình Dương

Bình Phước

Bình Thuận

Cà Mau

Cần Thơ

Cao Bằng

Đà Nẵng

Đắk Lắk

Đắk Nông

Điện Biên

Đồng Nai

Đồng Tháp

Gia Lai

Hà Giang

Hà Nam

Hà Nội

Hà Tĩnh

Hải Dương

Hải Phòng

Hậu Giang

Hòa Bình

Hưng Yên

Nơi sinh HS2
Chọn nơi sinh của học sinh 2. Nếu không có HS2 thì không chọn.
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Khánh Hòa

Kiên Giang

Kon Tum

Lai Châu

Lâm Đồng

Lạng Sơn

Lào Cai

Long An

Nam Định

Nghệ An

Ninh Bình

Ninh Thuận

Phú Thọ

Phú Yên

Quảng Bình

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Quảng Trị

Sóc Trăng

Sơn La

Tây Ninh

Thái Bình

Thái Nguyên

Thanh Hóa

Thừa Thiên Huế

Tiền Giang

Thành phố Hồ Chí Minh

Trà Vinh

Tuyên Quang

Vĩnh Long

Vĩnh Phúc

Yên Bái
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22.

23.

NGƯỜI BẢO TRỢ, HƯỚNG DẪN
Thông tin của giáo viên bảo trợ

24.

25.

26.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC, CƠ QUAN NGHIÊN CỨU
Nếu dự án có người hướng dẫn khoa học hoặc thực hiện tại cơ quan nghiên cứu thì nhập phần này. Nếu 
không thì để trống.

27.

Lớp HS2
Nhập lớp đang học của Học sinh 2 (Ví dụ: 10A1). Nếu không có HS2 thì để trống

Mức đóng góp HS2
Nhập tỷ lệ phần trăm mức độ đóng góp vào kết quả nghiên cứu. Nếu dự án Cá nhân thì để trống. Nếu
dự án Tập thể thì nhập tỷ lệ % của Học sinh thứ 2 (Ví dụ: 50%) (Chú ý: có nhập dấu %)

Họ và tên GV *
Nhập họ và tên của giáo viên bảo trợ (có trong Quyết định của thủ trưởng đơn vị) và phải là giáo viên
tại đơn vị có học sinh dự thi

Điện thoại GV *
Nhập số điện thoại di động của giáo viên (kể cả số 0 ở đầu)

Email GV *
Nhập địa chỉ email của giáo viên

Họ và tên nhà khoa học
Nhập Họ và tên của người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành của các trường
đại học, viện nghiên cứu...
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28.

29.

30.

Các tệp đã được gửi:

KẾT THÚC BÁO CÁO

31.

32.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Chuyên ngành
Nhập chuyên ngành của người hướn dẫn khoa học

Đơn vị công tác
Đơn vị công tác của người hướng dẫn khoa học

Phiếu xác nhận
Nếu dự án có nhà khoa học chuyên ngành hướng dẫn hoặc nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan
nghiên cứu thì phải có xác nhận. Chụp hình Phiếu xác nhận và gửi tại đây (tập tin <= 10MB)

Ghi chú
Các thông tin thêm (nếu có). Nếu không có thì để trống.

Cán bộ báo cáo *
Họ tên, chức vụ, điện thoại của người đăng ký để tiện liên hệ khi cần. (Ví dụ: Nguyễn Văn A, nhân viên
CNTT, 090...)

 Biểu mẫu
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